
3. Danh sách sinh viên chương trình đào tạo chuẩn không thu HP lần 1 do được 

miễn/giảm học phí 

STT Mã SV Họ và tên Đối tượng Chính sách 

1.  18020423 Phạm Thế Duyệt Con thương binh Miễn HP 

2.  18020760 Nguyễn Quang Linh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

3.  18020919 Lương Thị Na Con thương binh Miễn HP 

4.  18021105 Trần Thế Sơn Con thương binh Miễn HP 

5.  18021266 Nguyễn Thị Thủy Tiên 
Con của người có công với cách 

mạng 
Miễn HP 

6.  19020056 Lê Huy Vũ Con thương binh Miễn HP 

7.  19020071 Thân Hoàng Đăng Sinh viên bị mồ côi cả cha và mẹ Miễn HP 

8.  19020072 Nguyễn Quang Minh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

9.  19020231 Vương Văn Chính Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 

10.  19020552 Tống Văn Hùng Con thương binh Miễn HP 

11.  19020625 Bùi Đức Thanh Con thương binh Miễn HP 

12.  19020656 Nguyễn Đức Việt Con thương binh Miễn HP 

13.  19020785 Nguyễn Chí Tùng Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

14.  19020804 Nguyễn Hoàng Dương Con thương binh Miễn HP 

15.  19020849 Phạm Hồng Quân Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

16.  19020864 Vũ Tiến Triển Con thương binh Miễn HP 

17.  19021617 Cù Đức Sang Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

18.  19021624 Vũ Viết Thành Con bệnh binh Miễn HP 

19.  20020052 Nguyễn Huy Hoàng Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

20.  20020114 Nguyễn Thị Mai Loan Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

21.  20020117 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

22.  20020406 Lê Văn Hòa Con thương binh Miễn HP 

23.  20020428 Hoàng Trung Kiên Con thương binh Miễn HP 

24.  20020437 Hoàng Hải Lý Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 

25.  20020443 Hoàng Gia Minh Con thương binh Miễn HP 

26.  20020489 Nguyễn Kiên Trung Sinh viên bị mồ côi cả cha và mẹ Miễn HP 

27.  20020513 Đỗ Mạnh Công Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 

28.  20020643 Nguyễn Viết Đạt Con bệnh binh Miễn HP 

29.  20020699 Phạm Ngọc Nhất Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

30.  20020724 Lê Văn Thông Con thương binh Miễn HP 

31.  20020788 Nguyễn Việt Hoàn Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

32.  20020814 Vũ Đại Lợi Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

33.  20020852 Lê Huy Hiếu Trung Con thương binh Miễn HP 

34.  20020912 Nguyễn Đức Lộc Con người nhiễm chất độc hóa học Miễn HP 

35.  20021036 Trần Hồng Phúc Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

36.  20021046 Nguyễn Thế Quyền Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

37.  20021606 Trần Ngọc Anh Con thương binh Miễn HP 

38.  21020018 Trần Thị Thu Huệ Con bệnh binh Miễn HP 

39.  21020037 Nguyễn Đức Thuận Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 

40.  21020139 Phạm Văn Đức Con bệnh binh Miễn HP 

41.  21020454 Nguyễn Viết Tài Con thương binh Miễn HP 

42.  21020757 Nguyễn Đăng Dương Con thương binh Miễn HP 

43.  21020781 Bùi Đặng Đức Phong Con Bệnh binh Miễn HP 

44.  21020892 Dương Đức Dũng Con thương binh Miễn HP 



STT Mã SV Họ và tên Đối tượng Chính sách 

45.  21020915 Ngô Quang Huy Con thương binh Miễn HP 

46.  21020917 Dương Bá Hưng Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

47.  21020973 Nguyễn Minh Điệp Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 

48.  21021148 Nguyễn Tiến Anh Con thương binh Miễn HP 

Ấn định danh sách có 48 sinh viên./. 


